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	STT
	Tên đề tài
	Đơn vị chủ trì
	Kết quả
	Ngày nghiệm thu
	Xếp hạng

	I
	Nghiệm thu năm 2019
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tể học, lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh ung thư vú ở phụ nữ tại Hà Tĩnh
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Đã nghiệm thu
	18/01/2019
	Đạt yêu cầu

	2
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp hộ gia đình phục vụ khai thác thông tin ở cấp xã
	Công ty TNHH phần mềm Phi Long
	Đã nghiệm thu
	05/3/2019
	Đạt yêu cầu

	3
	Nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm giòn, chép giòn bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ chứa tại huyện Vũ Quang
	Công ty TNHH Quang Huy HT
	Đã nghiệm thu
	07/3/2019
	Đạt yêu cầu

	4
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng trồng rau, hoa từ bã nấm và phế phẩm nông nghiệp tại hộ gia đình ở Hà Tĩnh.
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	18/4/2019
	Đạt yêu cầu

	5
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới và hoa cúc trong nhà màng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT huyện Thạch Hà
	Đã nghiệm thu
	18/4/2019
	Đạt yêu cầu

	6
	Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật công nghệ gián sợi cường độ cao FRP (Fiber Reinforced Polymer) trong sửa chữa, tăng cường công trình cầu yếu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Sở Giao thông - Vận tải Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	17/7/2019
	Đạt yêu cầu

	7
	Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Viện nghiên cứu Hán Nôm
	Đã nghiệm thu
	21/7/2019
	Xuất sắc

	8
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống trắc nghiệm trực tuyến đa tương tác áp dụng cho các kỳ thi, môn thi ở những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh”
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	21/8/2019
	Đạt yêu cầu

	9
	Ứng dụng công nghệ semi-biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại huyện Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT& BVCTVN huyện Thạch Hà
	Đã nghiệm thu
	11/9/2019
	Đạt yêu cầu

	10
	Đánh giá thực trạng các loài thuộc bộ Linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang và xây dựng phương án bảo tồn
	Vườn Quốc gia Vũ Quang
	Đã nghiệm thu
	19/9/2019
	Xuất sắc

	11
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm chim Yến tại xã Nam Hương – Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT& BVCTVN huyện Thạch Hà
	Đã nghiệm thu
	22/10/2019
	Đạt yêu cầu

	12
	Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
	Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	01/11/2019
	Xuất sắc

	13
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống và trồng hoa hồng tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	12/12/2019
	Đạt yêu cầu

	14
	Nghiên cứu chuyển giao quy trình thụ phấn bổ sung cho cây bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh bằng biện pháp cơ giới.
	Viện nghiên cứu Rau quả
	Đã nghiệm thu
	12/12/2019
	Xuất sắc

	15
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao J02 và Bắc Hương 9 theo chuỗi liên kết tại Hà Tĩnh
	Công ty TNHH Một thành viên KC Hà Tĩnh

	Đã nghiệm thu
	12/12/2019
	Đạt yêu cầu

	16
	Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	20/12/2019
	Xuất sắc

	17
	Nghiên cứu đa dạng loài và thành phần hóa học trong tinh dầu của một số loài thuộc họ sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh
	Trung tâm Phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật HT
	Đã nghiệm thu
	22/12/2019
	Đạt yêu cầu

	18
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi xen ghép tôm thẻ chân trắng - cá đối mục trong ao đất tại Hà Tĩnh
	Chi cục Thủy sản
	Đã nghiệm thu
	27/12/2018
	Đạt yêu cầu

	19
	Nghiên cứu sản xuất cốm dùng trong điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ em bằng thuốc nam.
	Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh
	Đã nghiệm thu
	28/12/2019
	Đạt yêu cầu

	20
	Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất nấm Sò và nấm Mộc nhĩ tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu
	Đã nghiệm thu
	28/12/2019
	Đạt yêu cầu

	21
	Nghiên cứu tình trạng tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám sáng lọc và xét nghiệm tế bào âm đạo cổ tử cung ở phụ nữ 30-65 tuổi tại Hà Tĩnh.
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Tĩnh

	Đã nghiệm thu
	29/12/2019
	Đạt yêu cầu

	22
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý các hệ loại đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Công an tỉnh
	Đã nghiệm thu
	29/12/2019
	Xuất sắc

	23
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cua đồng thương phẩm tại huyện Nghi Xuân
	Trung tâm Ứng dụng KHKT& BVCTVN huyện nghi Xuân
	Đã nghiệm thu
	29/12/2019
	Đạt yêu cầu

	II
	Triển khai mới năm 2019
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất khoai lang tại Hà Tĩnh
	Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ
	Chưa nghiệm thu
	
	

	2
	Nghiên cứu, đánh giá khả năng tái sinh và các giải pháp để bảo tồn phát triển một số loài trà hoa vàng quý hiếm ở vùng núi tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học Nghệ An
	Chưa nghiệm thu
	
	

	3
	Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit acetic trong bảo quản quả cam, bưởi tại Hà Tĩnh
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

	Chưa nghiệm thu
	
	

	4
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cà chua trái vụ tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	5
	Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm từ quả cam tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
	Chưa nghiệm thu
	
	

	6
	Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe từ nấm Đông trùng hạ thảo nuôi cấy tại địa phương
	Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	7
	Nghiên cứu xác định sự phân bố quần thể véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và môt số yếu tố liên quan tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	8
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, điều khiển và tự động đóng mở tại một số cống thoát nước chính của thành phố Hà Tĩnh
	Trường Đại học Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	10
	Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý theo thời gian và môi trường thủy hóa nhằm định hướng sử dụng hợp lý xỉ hạt lò cao tại Hà Tĩnh
	Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

	Chưa nghiệm thu
	
	

	11
	Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	12
	Nghiên cứu, sưu tầm và biên dịch tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh
	Thư viện tỉnh Hà Tĩnh
	Chưa nghiệm thu
	
	

	13
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

	Chưa nghiệm thu
	
	

	14
	Nghiên cứu hoàn thiện “Yoga trị liệu Việt Nam” để phục hồi chức năng cho bệnh nhân Di chứng Tai biến mạch máu não tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh
	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh

	Chưa nghiệm thu
	
	

	15
	Nghiên cứu ứng dụng bài thuốc Giải độc gan bằng thuốc nam điều trị bệnh nhân tăng men gan tại Hà Tĩnh
	Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh
	Chưa nghiệm thu
	
	

	16
	Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo theo mô-đun/tín chỉ một số ngành kỹ thuật, công nghệ trình độ cao đẳng tại Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức
	Chưa nghiệm thu
	
	

	17
	Nghiên cứu sản phẩm ẩm thực Hà Tĩnh để phát triển Du lịch
	Trường Cao đẳng Nguyễn Du Hà Tĩnh
	Chưa nghiệm thu
	
	

	18
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi xen ghép Tôm thẻ chân trắng và cá Dìa trong ao đất tại Hà Tĩnh
	Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh
	Đã NT
	
	

	19
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân rộng mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng theo chuỗi liên kết gắn với du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
	Hợp tác xã Nga Hải (Nghi Xuân)
	Chưa nghiệm thu
	
	

	20
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về tưới tiết kiệm và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ cho cây trồng ở một số vườn hộ tại xã Tượng Sơn, Thạch Hà
	Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện Thạch Hà.

	Chưa nghiệm thu
	
	

	21
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất thương phẩm một số giống lan Mokara tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện Thạch Hà.

	Chưa nghiệm thu
	
	

	22
	Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên
	Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh
	Chưa nghiệm thu
	
	

	23
	Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp tại xã Hương Điền - Vũ Quang
	Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN Vũ Quang
	Chưa nghiệm thu
	
	

	24
	Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá Leo (Wallago attu) thương phẩm tại thị xã Hồng Lĩnh
	Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã Hồng Lĩnh
	Chưa nghiệm thu
	
	

	25
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại huyện Đức Thọ
	Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN huyện Đức Thọ
	Chưa nghiệm thu
	
	



